
STT Họ và lót Tên Lớp Trường Ghi chú

1 Nguyễn Lê Lưu An Bốn 6 Nguyễn Đình Chính

2 Trần Thị Anh Năm 5 Hồ Văn Huê

3 Trần Thị Hồng Cúc Hai 1 Phạm Ngọc Thạch

4 Nguyễn Huỳnh Thanh Dung Hai 1 Cổ Loa

5 Huỳnh Hồng Duyên Năm 2 Vạn Tường

6 Mai Thị Dương Một 2 Đông Ba

7 Nguyễn Thị Hà Bốn Sông Lô

8 Nguyễn Thị Thu Hằng Một Chí Linh

9 Nguyễn Thị Thu Hiền Năm 3 Đông Ba

10 Nguyễn Mộng Thu Huyền Năm Nguyễn Đình Chính

11 Thái Thị Hồng Lam Một 3 Hồ Văn Huê

12 Lê Thị Thúy Lan Ba 3 Cổ Loa

13 Nguyễn Thị Liên Năm 2 Cổ Loa

14 Vũ Thị Mai Bốn 4 Cao Bá Quát

15 Nguyễn Thị Mến Hai Nguyễn Đình Chính

16 Hoàng Thị Thùy Minh Một Sông Lô

17 Trần Thị Năm Bốn 3 Phạm Ngọc Thạch

18 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Bốn 1 Lê Đình Chinh

19 Nguyễn Lê Mỹ Ngân Năm 5 Cao Bá Quát

20 Hồ Thị Hải Nghi Bốn 5 Cổ Loa

21 Đặng Thị Kim Ngọc Ba 6 Hồ Văn Huê

22 Đoàn Thanh Nhã Bốn Sông Lô

23 Nguyễn Thị Kiều Oanh Bốn 1 Vạn Tường

24 Trần Thị Thanh Phương Hai Nguyễn Đình Chính

25 Nguyễn Vũ Hạnh Phương Một 1 Phạm Ngọc Thạch

26 Trần Kim Phượng Một 5 Hồ Văn Huê

27 Nguyễn Thị Thu Thảo Ba 5 Đặng Văn Ngữ

28 Nguyễn Hoàng Dạ Thảo Năm Chí Linh

29 Phạm Thị Thơ Một 1 Vạn Tường

30 Nhâm Thanh Thủy Ba 2 Đặng Văn Ngữ

31 Lê Trịnh Thu Thủy Năm 4 Cổ Loa

32 Nguyễn Thị Thúy Năm 3 Cổ Loa

33 Đỗ Thị Thùy Trang Hai 7 Cao Bá Quát

34 Lê Thị Trâm Bốn 2 Cao Bá Quát

35 Nguyễn Hữu Nguyên Trâm Một 3 Đặng Văn Ngữ

36 Lê Nguyễn Tú Trân Năm 2 Phạm Ngọc Thạch

37 Lê Thục Uyên Năm 1 Lê Đình Chinh

38 Nguyễn Thị Ngọc Vân Năm 3 Hồ Văn Huê

39 Nguyễn Lê Tuyết Vân Năm Sông Lô

40 Trần Thị Tường Vi Bốn Nguyễn Đình Chính
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STT Họ và lót Tên Lớp Trường Ghi chú

41 Phạm Thị Tường Vy Bốn 7 Hồ Văn Huê

42 Đào Yến Vy Bốn Nguyễn Đình Chính

43 Cao Xuân Vỹ Ba 2 Phạm Ngọc Thạch

Tổng danh sách có 43 giáo viên./.


